	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:            /TTr-BTNMT
	Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2020


TỜ TRÌNH BỔ SUNG

Về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 50/TTr-BTNMT về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 420/TB-VPCP ngày 11/12/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định và gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trong đó tập trung xác định rõ mô hình tổ chức và hoạt động; vốn điều lệ, nguồn vốn bổ sung hàng năm; nhiệm vụ của Quỹ. 
Bộ Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định đã được bổ sung, hoàn thiện, cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN 03 NỘI DUNG THEO THÔNG BÁO SỐ 420/TB-VPCP

1. Mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Tại Tờ trình số 50/TTr-BTNMT ngày 30/8/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ, mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ giữ nguyên như hiện nay, theo đó Hội đồng quản lý Quỹ gồm thành viên của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các ưu điểm của mô hình Hội đồng đã được phân tích gồm: 

i) Thứ nhất, kết quả hoạt động của Quỹ trong những năm vừa qua đã chứng minh mô hình hoạt động hiện nay là phù hợp, hiệu quả và góp phần giảm ô nhiễm môi trường; đồng thời trong 17 năm qua Quỹ không sử dụng ngân sách nhà nước để chi cho các hoạt động thường xuyên; 

ii) Thứ hai, mô hình hoạt động như hiện nay phù hợp với nhiệm vụ đặc thù hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc, đồng thời cũng thuận lợi hơn cho hoạt động hỗ trợ khẩn cấp khắc phục ô nhiễm môi trường do thiên tai và sự cố môi trường gây ra. Nếu chuyển sang mô hình công ty TNHH 100% vốn nhà nước, Quỹ sẽ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, khi đó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khó giao trực tiếp nhiệm vụ cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, trong khi thực tiễn có nhiều nhiệm vụ về khắc phục sự cố, bảo vệ môi trường mang tính đặc thù, cần được xử lý, giải quyết ngay; 
iii) Thứ ba, bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ như hiện tại bảo đảm sự tham gia ngay từ đầu của cơ quan quản lý nhà nước giúp phát huy tối đa vai trò của Nhà nước trong việc quản lý hoạt động hỗ trợ tài chính, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả. 


Tuy nhiên, hạn chế của mô hình Hội đồng liên Bộ là: đối với những việc phải xin chủ trương hoặc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý Quỹ, quá trình ra quyết định sẽ mất nhiều thời gian hơn, vì cần tổng hợp ý kiến của từng thành viên Hội đồng liên Bộ.

Thực hiện thông báo số 420/TB-VPCP nêu trên, tại dự thảo Quyết định gửi lấy ý kiến (lần 2) của các Bộ, ngành liên quan, mô hình tổ chức của Quỹ không còn Hội đồng quản lý Quỹ và Chủ tịch Quỹ là chuyên trách (giống mô hình của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ). Ưu điểm của mô hình này là cơ cấu tổ chức gọn hơn, quá trình ra quyết định nhanh hơn. Tuy nhiên, mô hình Công ty có một số hạn chế như sau: 

i) Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là công cụ tài chính hỗ trợ đầu tư bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc, chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty sẽ dẫn đến việc thực hiện một số nhiệm vụ không còn thuận lợi như hiện nay, nhất là hoạt động tài trợ, hỗ trợ khẩn cấp khắc phục ô nhiễm môi trường do thiên tai và sự cố môi trường gây ra (khi hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Lãnh đạo giao nhiệm vụ cần phù hợp với cơ chế doanh nghiệp); 

ii) Thực tiễn cho thấy mô hình Chủ tịch chuyên trách rất dễ dẫn đến mâu thuẫn nội bộ giữa Chủ tịch và Giám đốc do cả hai đều tham gia chỉ đạo điều hành công việc hàng ngày, trong khi thực tiễn có những việc không thể phân công rõ ràng trách nhiệm giữa Chủ tịch và Giám đốc, và hậu quả là thường xảy ra tình huống Trưởng các đơn vị trực thuộc không biết phải thực hiện theo ý kiến của Chủ tịch hay Giám đốc, dẫn đến khả năng mất đoàn kết nội bộ và công việc trì trệ.
Qua rà soát mô hình tổ chức của một số quỹ tài chính được quy định tại dự thảo Nghị định trong thời gian gần đây như: Quỹ đầu tư phát triển địa phương (do Bộ Tài chính chủ trì), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì); Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Chính phủ giữ nguyên mô hình tổ chức như hiện nay, theo đó có Hội đồng quản lý Quỹ; sau khi cân nhắc kỹ ưu điểm và hạn chế của từng mô hình hoạt động, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất giữ nguyên mô hình hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam như dự thảo Quyết định tại Tờ trình số 50/TTr-BTNMT do mô hình này phù hợp hơn trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để bộ máy gọn hơn và quá trình ra quyết định nhanh hơn, Hội đồng quản lý Quỹ có thể chỉ gồm các thành viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát, bỏ quy định về các trung tâm, các chi nhánh và Văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung.

2. Vốn điều lệ, nguồn vốn bổ sung hằng năm

Vốn điều lệ: Trước đây, vốn điều lệ của Quỹ được cấp từ nguồn chi sự nghiệp môi trường; từ ngày 01/01/2020 theo quy định của Luật Đầu tư công, vốn điều lệ của Quỹ được cấp từ nguồn đầu tư công. Do đó, Khoản 1 Điều 7 dự thảo Quyết định quy định: Nâng mức vốn điều lệ của Quỹ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng; đến năm 2025, được cấp đủ 3.000 tỷ đồng nhằm bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của Quỹ, trong đó bao gồm nhiệm vụ dự kiến giao cho Quỹ Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (theo đề xuất của Bộ Tài chính về việc thành lập Quỹ Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng). Vốn điều lệ của Quỹ được hình thành từ hai nguồn: ngân sách nhà nước cấp và Quỹ đầu tư phát triển.

Vốn khác: bao gồm các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác đầu tư, viện trợ, ODA của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; bổ sung từ chênh lệch thu chi hàng năm; vốn hoạt động của Quỹ đã được tạo lập hợp pháp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Nguồn vốn cho vay hiện có của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là 1.185 tỷ đồng
, dự nợ cho vay là 831 tỷ đồng (số tiền các doanh nghiệp vay và đã đầu tư cho các công trình bảo vệ môi trường, chưa đến hạn trả nợ). Giải ngân cho vay năm 2019 là 322 tỷ đồng, dự kiến năm 2020 là 400 tỷ đồng, năm 2021 là 500 tỷ đồng, ngay trong năm 2021 nguồn vốn cho vay của Quỹ đã thiếu hụt trong khi nhu cầu vay vốn đầu tư cho các công trình bảo vệ môi trường ngày càng tăng. Như vậy, nếu Quỹ không được tăng vốn điều lệ thì năm 2021 sẽ thiếu hụt nguồn vốn cho vay, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nòng cốt của Quỹ là cho vay với lãi suất ưu đãi góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên phạm vi toàn quốc. Nếu được Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành quyết định trong năm 2020 và được cấp bổ sung vốn điều lệ trong năm 2021 (trong đợt điều chỉnh vốn đầu tư công của Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì mới có thể kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho Quỹ.

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, dự thảo Quyết định đã bỏ quy định về cấp bù và cấp bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ.

3. Nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Dự thảo quy định nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn quốc và bảo đảm an ninh tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long (thực hiện nhiệm vụ dự kiến giao cho Quỹ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long), kèm theo danh mục các hoạt động được cho vay ưu đãi, tài trợ, đồng tài trợ từ Quỹ (chi tiết tại Phụ lục I, II, III dự thảo Quyết định). 
II. NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: bổ sung quy định về đối tượng áp dụng. 

Điều 2. Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng của Quỹ: quy định rõ hơn về địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân của Quỹ: là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, con dấu và báo cáo tài chính riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. Quỹ có chức năng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, tài trợ, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn quốc và bảo đảm an ninh tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ: sửa đổi nguyên tắc “tự bù đắp chi phí quản lý” thành “tự chủ về tài chính”; bổ sung nguyên tắc “Nguồn thu, nhiệm vụ chi của Quỹ không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước”.
Điều 4. Nhiệm vụ của Quỹ: hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn quốc và bảo đảm an ninh tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, kèm theo danh mục chi tiết các hoạt động tại phụ lục I, II, III.
Điều 5. Quyền hạn của Quỹ: bổ sung quyền thu hồi vốn cho vay trước hạn đối với các chủ đầu tư vi phạm cam kết với Quỹ và quyền được thực hiện các dự án trồng cây xanh góp phần ứng phó biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn quốc.
Điều 6. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ: Để bộ máy gọn hơn và quá trình ra quyết định nhanh hơn, dự thảo đã sửa quy định về Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát và Cơ quan điều hành nghiệp vụ như sau:

i) Hội đồng quản lý Quỹ gồm các thành viên từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tiếp tục là một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

ii) Ban Kiểm soát không quá 03 người (thay cho quy định không quá 05 người như hiện nay);
iii) Cơ quan điều hành nghiệp vụ của Quỹ: Bỏ quy định về các trung tâm, các chi nhánh và Văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung.

Điều 7. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ
Vốn điều lệ: chỉnh sửa quy định về nguồn vốn và trình tự, thủ tục cấp vốn điều lệ cho Quỹ từ nguồn sự nghiệp môi trường sang nguồn đầu tư công; nâng mức vốn điều lệ của Quỹ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, đến năm 2025 được cấp đủ 3.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Quỹ được hình thành từ hai nguồn: ngân sách nhà nước cấp và Quỹ đầu tư phát triển; trình tự, thủ tục cấp vốn điều lệ của Quỹ theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. 
Vốn khác: bao gồm các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác đầu tư, viện trợ, ODA của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; bổ sung từ chênh lệch thu chi hàng năm; vốn hoạt động của Quỹ đã được tạo lập hợp pháp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 8. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan: bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán đối với Quỹ.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp.

Điều 10. Điều khoản thi hành.
Bảng so sánh dự thảo 6 và dự thảo 4 của Quyết định (dự thảo đã trình kèm theo Tờ trình số 50/TTr-BTNMT ngày 30/8/2019) và Bảng so sánh dự thảo 6 và Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại Phụ lục 02, Phụ lục 03 đính kèm. 

III. Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN LIÊN QUAN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo 5 của Quyết định theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; gửi đăng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ lần thứ 2 tại Công văn số 265/BTNMT-PC ngày 15/01/2020; gửi lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 266/BTNMT-PC ngày 15/01/2020. Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành được Bộ Tài nguyên và Môi trường giải trình, tiếp thu tại Phụ lục 01 đính kèm.


2. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp: Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định tại văn bản số  …/BTP-… ngày .... . Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Phụ lục 04 gửi kèm theo.

Trên đây là báo cáo về những nội dung sửa đổi chính của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam theo Thông báo số 420/TB-VPCP ngày 11/12/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:
· Như trên;

· Văn phòng Chính phủ;

· Bộ Tư pháp;

· Lưu: VT, PC, QBVMT.
	BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà


� Tính đến tháng 9/2020, nguồn vốn cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là 1.185 tỷ đồng, gồm 733,787 tỷ đồng vốn điều lệ đã được cấp và 451 tỷ đồng Quỹ đầu tư phát triển (tăng 19 tỷ đồng so với thời điểm báo cáo tại Tờ trình số 50/TTr-BTNMT ngày 30/8/2019).
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